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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU XÃ HỌC THANH YÊN. 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

2.1. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. 

2.2. Điện thoại:  

   - Đào Thị Thu Hường - Hiệu trưởng: 0912.491.568 

   - Lê Quý Đương - Phó Hiệu trưởng: 0916.540.338 

2.3. Địa chỉ thư điện tử: ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn 

2.4. Trang thông tin điện tử: http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/. 

2.5. Trang Fanpage: https://www.facebook.com/truongtieuhocthanhyen. 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập. 

Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường. 

4.1. Sứ mạng: Trường Tiểu học xã Thanh Yên cam kết tạo dựng một môi 

trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc, thân thiện và sáng tạo, giúp mỗi học sinh 

phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ; khuyến khích sự tự 

tin, tự lập và khả năng học tập suốt đời của mỗi em, nhằm xây dựng nền tảng 

vững chắc cho tương lai. 

4.2. Tần nhìn: Xây dựng và phát triển để phấn đấu trở thành một trong 

những Trường Tiểu học tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, là nơi mà mỗi học sinh đều 

được quan tâm, đối xử công bằng, phát huy tối đa tiềm năng của mình hướng đến 

việc phát triển một thế hệ học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có kỹ năng 

sống, biết chia sẻ; có tinh thần trách nhiệm, yêu quê hương và đất nước. 

4.3. Mục tiêu: 

(1) Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập: Đảm bảo rằng học sinh nắm 

vững kiến thức cơ bản trong các môn học chính khóa, đặc biệt là Toán, Tiếng 
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Việt và các môn khoa học. Khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng tư duy 

logic, sáng tạo, và giải quyết vấn đề. 

(2) Phát triển toàn diện cho học sinh: Không chỉ chú trọng đến học tập, nhà 

trường còn đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ và 

kỹ năng sống cho học sinh. 

(3) Tạo dựng môi trường học tập thân thiện và an toàn: Xây dựng một môi 

trường học đường lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường. Đảm bảo 

mỗi học sinh đều cảm thấy an toàn và được tôn trọng. 

(4) Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy: Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quá trình giảng dạy và học tập, giúp học sinh tiếp cận với những 

phương pháp học tập hiện đại. 

(5) Phát triển đội ngũ giáo viên: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có 

trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp, và có khả năng ứng dụng 

công nghệ mới trong giảng dạy. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. 

Trường Tiểu học xã Thanh Yên được sáp nhập theo Quyết định số 

1099/QĐ-UBND, ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên trên cơ 

sở từ hai Trường: Trường tiểu học số 1 xã Thanh Yên và Trường tiểu học số 2 

xã Thanh Yên. 

Là một Trường có bề dày về thành tích dạy và học cũng như các hoạt động 

giáo dục khác. Trong những năm qua, nhà trường đã khẳng định được vị thế của 

mình trong hoạt động giáo dục chung của các trường trong Huyện, là địa chỉ 

đáng tin cậy về chất lượng giáo dục. Đã có nhiều thầy cô đạt giải cao trong các 

hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, huyện; cán bộ quản lý được đánh giá có 

nghiệp vụ quản lý vững vàng. Chất lượng học sinh có sự chuyển biến rõ nét qua 

từng năm học. Trường luôn là trường có chất đứng trong tốp đầu của Huyện, 

được các cấp đánh giá cao và ghi nhận. 

Trường được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tại Quyết 

định số 318/QĐ-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên; đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục Cấp độ 3 tại Quyết định số 84/QĐ-SDGĐT, ngày 

07/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; nhà trường luôn giữ 

vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chất lượng 

dạy và học ngày càng được nâng cao. 

Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng khá đầy đủ các yêu cầu 

dạy và học trong giai đoạn mới. Trường có khuôn viên, khu nhà vệ sinh, nhà để 

xe, hệ thống nước sạch, sân chơi, bãi tập của trường đáp ứng yêu cầu của hoạt 

động giáo dục. 

Thư viện trường rộng, trang trí đep, khoa học, có đầy đủ sách, báo, tài liệu 

tham khảo đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của GV, NV và HS. Thư viện 

nhà trường được công nhận thư viện đạt chuẩn mức độ 2. Trường có đủ thiết bị 

giáo dục, đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả. 
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Có các phòng riêng biệt để dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, 

Ngoại ngữ và Phòng Khoa học và Công nghệ; có phòng Tư vấn tâm lý và hỗ trợ 

giáo dục cho HS khuyết tật. 

Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua: Việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trường Tiểu học Thanh Yên đã quan 

tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ. Cán bộ quản lý và giáo viên, tích 

cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp quản lý và dạy 

học, đổi mới việc kiểm tra, đánh giá học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện 

nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động trải nghiệm, làm tốt công tác truyền thông, các phong trào văn nghệ, 

thể dục thể thao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

trong nhà trường. 

Trường Tiểu học Thanh Yên tự đánh giá chất lượng nhà trường nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục để cha mẹ học sinh yên tâm khi cho 

con em mình đến học tại trường. Qua tự đánh giá chất lượng nhà trường sẽ biết 

mình đang ở cấp độ nào? Uy tín của nhà trường với cha mẹ học sinh, với địa 

phương, với nhân dân, với ngành GDĐT đến đâu? Từ đó biết rõ thực trạng của 

nhà trường để có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. 

Những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương, của phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự nỗ lực quyết 

tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh. Tập thể nhà 

trường nhiều năm liền được công nhận tập thể Lao động xuất sắc được tặng 

Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Chi bộ 

nhà trường liên tục đạt Chi bộ “Trong sạch vững mạnh, Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” được Đảng ủy xã tặng giấy khen nhiều năm. Liên đội trường nhiều 

năm liền được Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tặng Bằng khen. Công tác phổ cập giáo dục luôn được nhà trường quan 

tâm và phối hợp nhịp nhàng với các trường  trên địa bàn, toàn xã đạt chuẩn Phổ 

cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật. 

Họ và tên: Đào Thị Thu Hường. 

Chức vụ: Hiệu trưởng. 

Đại chỉ nơi làm việc: Trường Tiểu học Thanh Yên. 

Số điện thoại: 0912491568. 

Thư điện tử: daothithuhuong1771@gmail.com. 

7. Tổ chức bộ máy: 

7.1. Quyết định thành lập 
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Quyết định số 1099/QĐ-UBND, ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Điện Biên trên cơ sở từ hai Trường: Trường tiểu học số 1 xã Thanh Yên 

và Trường tiểu học số 2 xã Thanh Yên. 

(có Quyết định kèm theo). 

7.2. Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và 

danh sách thành viên Hội đồng trường: 

Quyết định số 2873/QĐ-UBND, ngày 22/11/2021 của UBND huyện Điện 

Biên về việc thành lập Hội đồng Trường Tiểu học xã Thanh Yên, nhiệm kỳ 

2021-2026. Danh sách Hội đồng Trường: 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Đinh Thị Hòa Tổ trưởng khối 4 Chủ tịch Hội đồng 

2 Tô Thị Liên Tổng phụ trách Đội  Thư ký Hội đồng 

3 Đào Thị Thu Hường Bí thư - Hiệu trưởng  Thành viên 

4 Lê Quý Đương Phó Hiệu trưởng Thành viên 

5 Đồng Nghĩa Hiền Tổ trưởng khối 5 Thành viên 

6 Trần Thị Bích Thủy Tổ trưởng khối 3 Thành viên 

7 Quàng Thị Thu Kế toán Trường Thành viên 

8 Đinh Công Lượng Bí thư ĐTN CS HCM xã Thành viên 

9 Ngô Văn Đoàn Chủ tịch CĐCS Thành viên 

10 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng khối 2 Thành viên 

11 Phạm Văn Cường Trưởng Ban đại diện CMHS Thành viên 

7.3. Quyết định bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

a) Quyết định số 1927/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 của UBND huyện Điện 

Biên về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Yên. 

(có Quyết định kèm theo). 

b) Quyết định số 1928/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 của UBND huyện Điện 

Biên về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Yên. 

(có Quyết định kèm theo). 

7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên 

(nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục. 

a) Quy chế tổ chức và hoạt động: 

- Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm 

chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức 

giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu 

cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo ban hành. 

- Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. 

Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục 

của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; 

xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo 

chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung 

giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tự 

chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học. 

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo 

quy định. 

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định 

của pháp luật. 

- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức 

và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo 

viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. 

- Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây 

dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương. 

- Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

b) Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường, gồm: 

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: 01 Chi bộ, có 30 Đảng viên. 

- Hội đồng trường: 11 thành viên. 

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng. 

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 

- Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ). 

- Tổ chức Công đoàn cơ sở: 43 Đoàn viên. 

- Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh: 584 Đội viên và Nhi đồng. 

- Ban đại diện cha mẹ học sinh. 
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- Các tổ chuyên môn: 05 Tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. 

c) Quyết định số 1099/QĐ-UBND, ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Điện Biên trên cơ sở từ hai Trường: Trường tiểu học số 1 xã Thanh Yên 

và Trường tiểu học số 2 xã Thanh Yên. 

d) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường: 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử 

1 Đào Thị Thu Hường Hiệu trưởng 0912.491.568 
daothithuhuong1771

@gmail.com 

2 Lê Quý Đương Phó Hiệu trưởng 0916.540.338 
lequyduong68@gmail

.com 

8. Các văn bản khác của Trường Tiểu học Thanh Yên: Chiến lược phát 

triển nhà trường giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, Quy chế dân 

chủ, Quý chế công khai, Quy chế làm việc, Quy chế chuyên môn,... 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Hường 
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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG TH XÃ THANH YÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN 

Năm học 2025-2026 

(theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 06 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Thông tin chung 
 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường Tiểu học Thanh Yên 

Địa chỉ Thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên 

Điện thoại 0868.505.568 

Email ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/ 

2. Đội ngũ giáo viên 

Tính đến 31/12/2025, Trường Tiểu học Thanh Yên có 43 biên chế, cụ thể: 
 

Loại hình giáo viên 
Số 

lượng 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Thành tích và 

kinh nghiệm 

Tiêu 

chuẩn 

nghề 

nghiệp 

đạt 

được 

Nội 

dung 

hoàn 

thành 

bồi 

dưỡng 

chuyên 

môn 

hàng 

năm 

Giáo viên văn hóa 25 01 24  0 

Có 11 GV đạt GV 

dạy giỏi  cấp 

huyện, 100% GV 

đạt GV dạy giỏi 

cấp trường 

100% 

đạt tốt 
100% 

Giáo viên Tiếng 

Anh 
03 - 03 - - 

02 GV dạy giỏi 

cấp huyện, trong 

đó 01 Gv đạt cấp 

tỉnh; Có nhiều 

thành tích trong 

bồi dưỡng HS 

giỏi 

100% 

đạt tốt 
100% 

file:///F:/CHÍNH%20QUYỀN/VĂN%20BẢN%20NHÀ%20TRƯỜNG/NĂM%20HỌC%202025-2026/CÔNG%20KHAI%20GIÁO%20DỤC%20TT09/ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn
http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/
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Giáo viên Âm 

nhạc 
01 - 01 - - 

GV dạy giỏi cấp 

huyện 

 

100% 

đạt tốt 
100% 

Giáo viên Mỹ 

Thuật 
02 - 02 - - 

GV dạy giỏi cấp 

huyện 

100% 

đạt 

khá 

trở lên 

100% 

Giáo viên Thể chất 02 - 02 - - 

02 GV giỏi cấp 

huyện; Trong đó 

có 01 GV dạy giỏ 

cấp tỉnh 

100% 

đạt tốt 
100% 

Giáo viên Tin học 01 - 01 - - 
Chuyên môn giỏi 

huyện 

100% 

Khá 
100% 

GV-TPT Đội 01 - 01 - - 

Có nhiều kinh 

nghiệm và thành 

tích về hoạt động 

đội, PT, 

GVTPTĐ giỏi 

cấp huyện 

100% 

tốt 
100% 

3. Cán bộ quản lý: 02 đồng chí 

- Trình độ chuyên môn: Đại học. 

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp. 
 

Chức vụ Họ và tên Số điện thoại Email 

Xếp 

loại 

chuẩn 

HT, 

PHT 

Hoàn 

thành bồi 

dưỡng 

hàng năm 

theo quy 

định 

Hiệu trưởng 
Đào Thị Thu 

Hường 
0912.491.568 

daothithuhuong1771@

gmail.com 
Tốt Đạt 

Phó Hiệu 

trưởng 
Lê Quý Đương 0912.491.568 

Lequyduong68@gmail.

com 
Khá Đạt 

Hiệu trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, luôn 

được đánh giá HTXS nhiệm vụ. Phó Hiệu trưởng có nhiều năm kinh nghiệm 

trong công tác quản lý, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; được đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ. 

4. Nhân viên hỗ trợ 
 

Chức danh 
Số 

lượng 

Trình độ 

chyên môn 

Tiêu chuẩn 

nghề 

nghiệp đạt 

được 

Nội dung 

hoàn thành 

bồi dưỡng 

chuyên 

môn hàng 

năm 

Kinh 

nghiệm 

làm việc 

Nhân viên kế toán 01 Đại học Tốt Đạt 17 năm 
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Nhân viên y tế 01 Trung cấp Tốt Đạt 26 năm 

Nhân viên thiết bị thư 

viện 
01 Đại học Tốt Đạt 07 năm 

Nhân viên Tạp vụ 01 Trung cấp Tốt Đạt  25 năm 

Nhân viên bảo vệ 02 THCS Đạt Đạt 
Trên 10 

năm 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Hường 
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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG TH XÃ THANH YÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH YÊN 

Năm học 2025-2026 

(theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 06 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Thông tin chung 
 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường Tiểu học Thanh Yên 

Địa chỉ Thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên 

Điện thoại 0868.505.568 

Email ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/ 

2. Tổng quan về diện tích và bình quân 
 

Danh mục 
Tổng diện 

tích 

Số lượng học 

sinh 

Bình quân 

diện tích/học 

sinh 

So với yêu 

cầu tối thiểu 

Diện tích toàn 

trường 
12.253,4m

2
 574 21,3m

2 
Tối thiểu 10/ 

m
2
/1 học sinh 

Trường trung 

tâm 5301,6m
2 

307 
17,3m

2
/học 

sinh 
 

Điểm trường 

Việt Yên 6951,8m
2
 267 26m

2
/học sinh  

Phòng học 750  
1,4 m

2/
học 

sinh 

Tối thiểu 10/ 

m
2
/1 học sinh 

 

 

 

 

 

file:///F:/CHÍNH%20QUYỀN/VĂN%20BẢN%20NHÀ%20TRƯỜNG/NĂM%20HỌC%202025-2026/CÔNG%20KHAI%20GIÁO%20DỤC%20TT09/ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn
http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/
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ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH YÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020; 

Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT, ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 

Các hạng 

mục công 

trình 

Tiêu chuẩn 

tối thiểu 

Tiêu chuẩn 

mức độ 1 

Tiêu chuẩn 

mức độ 2 

Diện tích 

 theo quy định 

Số 

phòng/khu 

Diện tích các 

hạng mục 

hiện có 

1 Khối phòng học tập 26  

1.1 

Phòng học 
1,35m

2
/học 

sinh; 

1,35m
2
/học 

sinh; 

1,35m
2
/học 

sinh; 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

40m
2
/phòng 

  

Điểm trường Việt Yên 10  

Nhà A. Dãy nhà 2 tầng:1A1, 1A2, 3A1, 3A2, 4A1, 4A2, 5A1, 5A2 8 
37,5m

2
/phòng 

(7,5×5,0) 

Nhà B. Dãy nhà 2A1, 2A2 2 
35m

2
/phòng 

(7,0×5,0) 

Điểm trường Việt Yên 10 
41,3m

2
/phòng 

(7,5×5,5) 

Nhà A. Dãy nhà 2A3, 2A4, 3A3, 3A4, 5A3 5 
35m

2
/phòng 

(7,0×5,0) 

Nhà B. Dãy nhà 1A3, 1A4, 4A3, 4A4, 5A4 5 
40m

2
/phòng 

(8,0×5,0) 

1.2 
Phòng học bộ 

môn Âm nhạc 

1,85m
2
/học 

sinh 

1,85m
2
/học 

sinh 

1,85m
2
/học 

sinh 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

60m
2
/phòng 

1 
40m

2
 

(8,0×5,0) 

1.3 
Phòng học bộ 

môn Mỹ thuật 

1,85m
2
/học 

sinh 

1,85m
2
/học 

sinh 

1,85m
2
/học 

sinh 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

60m
2
/phòng 

1 
50m

2
 

(8,0×6,3) 

1.4 
Phòng học bộ 

môn Tin học 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

50m
2
/phòng 

2 
65m

2
 

(9,5×6,8) 

1.5 

Phòng học bộ 

môn Ngoại 

ngữ 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

50m
2
/phòng 

1 
38m

2
 

(7,5×5,0) 

1.6 
Phòng đa chức 

năng 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

50m
2
/phòng 

1 0 

2 Khối phòng hỗ trợ học tập 4  

2.1 Thư viện 
0,60m

2
/học 

sinh 

- 0,60m
2
/học 

sinh;  

- phòng đọc 

học sinh 

2,40m
2
/chỗ 

- phòng đọc 

GV 

2,40m
2
/chỗ; 

- 0,60m
2
/học 

sinh;  

- phòng đọc 

học sinh 

2,40m
2
/chỗ 

- phòng đọc 

GV 

2,40m
2
/chỗ; 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

54m
2
/thư viện. 

Quy mô được 

tính từ 30% 

đến 50% tổng 

số học sinh 

toàn trường 

+ 1 phòng 

đọc; 

+ 1 kho 

sách kín 

90m
2 
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- Kho sách 

kín 

2,5m
2
/1000 

đơn vị tài 

nguyên thông 

tin, kho sách 

mở 

4,5,m
2
/1000 

đơn vị tài 

nguyên thông 

tin; 

- Khu mượn 

trả và quản lý 

6m
2
/người 

làm công tác 

thư viện. 

- Kho sách 

kín 

2,5m
2
/1000 

đơn vị tài 

nguyên thông 

tin, kho sách 

mở 

4,5,m
2
/1000 

đơn vị tài 

nguyên thông 

tin; 

- Khu mượn 

trả và quản lý 

6m
2
/người 

làm công tác 

thư viện. 

2.2 
Phòng thiết bị 

giáo dục 
48m

2
/phòng 48m

2
/phòng 48m

2
/phòng  1 

32m
2
 

(6,2×5,0) 

2.3 

Phòng tư vấn 

học đường và 

hỗ trợ giáo 

dục học sinh 

khuyết tật học 

hòa nhập 

24m
2
/phòng 24m

2
/phòng 24m

2
/phòng  1 

17m
2
 

(5,5×3,0) 

2.4 
Phòng Đội 

Thiếu niên 

0,03m
2
/học 

sinh 

0,03m
2
/học 

sinh 

0,03m
2
/học 

sinh 
 1 

32m
2 

(6,2×5,0) 
2.5 

Phòng truyền 

thống 
48m

2
/phòng 48m

2
/phòng 48m

2
/phòng 

Trường hợp 

kết hợp với 

Phòng Đội 

Thiếu niên, 

diện tích tối 

thiểu 

54m
2
/phòng 

 

3 Khối phụ trợ 12  

3.1 Phòng họp 1,20m
2
/người 1,20m

2
/người 1,20m

2
/người  1 

216m
2
 

(28,8×7,5) 

3.2 
Phòng Y tế 

trường học 
24m

2
/phòng 24m

2
/phòng 24m

2
/phòng  2 

12m
2 

(4,0×3,0) 

3.3 Nhà kho 48m
2
/kho 48m

2
/kho 48m

2
/kho  2 55m

2 

3.4 
Khu để xe học 

sinh 

0,90m
2
/xe 

đạp 

0,90m
2
/xe 

đạp 

0,90m
2
/xe 

đạp 

Số lượng xe 

được tính từ 

20% đến 35% 

tổng số học 

sinh toàn 

trường 

2 

250m
2
 

- Trung tâm: 

100m
2 

- Việt Yên: 

150m
2 

3.5 
Khu vệ sinh 

học sinh 

0,06m
2
/học 

sinh 

0,06m
2
/học 

sinh 

0,06m
2
/học 

sinh  
 3 

114m
2 

(0,32m
2
/học 

sinh) 
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3.6 
Phòng nghỉ 

giáo viên 
- 12m

2
/phòng 12m

2
/phòng  0  

3.7 
Phòng giáo 

viên 
- - 

4m
2
/giáo 

viên 
 2  

4 Khu sân chơi, thể dục thể thao 5  

4.1 Sân trường 
1,50m

2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 

1,50m
2
/học 

sinh 
 2 

Trung tâm: 

550m
2 

(25×22) 

Việt Yên: 

760m
2 

4.2 
Sân thể dục 

thể thao 

0,35m
2
/học 

sinh 

0,35m
2
/học 

sinh  

0,35m
2
/học 

sinh  
 1 

Trung tâm: 

50m
2 

(25×20) 

Việt Yên: 

50m
2 

(25×20) 

4.3 Nhà đa năng - - 

450m
2
/nhà 

sàn tập 

12x24m 

 1 
230m

2 

(23×10) 

5 Khối phục vụ sinh hoạt 0  

5.1 Nhà bếp 
0,30m

2
/học 

sinh 

0,30m
2
/học 

sinh 

0,30m
2
/học 

sinh 
 0  

5.2 Kho bếp 

10m
2
/kho 

thực phẩm; 

12m
2
/kho 

lương thực 

10m
2
/kho 

thực phẩm; 

12m
2
/kho 

lương thực 

10m
2
/kho 

thực phẩm; 

12m
2
/kho 

lương thực 

 0  

5.3 Nhà ăn 0,65m
2
/chỗ 0,65m

2
/chỗ 0,65m

2
/chỗ 

Số chỗ được 

tính với 35% 

tổng số học 

sinh, giáo viên, 

nhân viên toàn 

trường 

0  

5.4 Nhà ở nội trú 4m
2
/chỗ 4m

2
/chỗ 4m

2
/chỗ  0  

5.5 
Phòng quản lý 

học sinh 
9m

2
/phòng 9m

2
/phòng 9m

2
/phòng  0  

5.6 
Phòng sinh 

hoạt chung 
- 

0,20m
2
/học 

sinh 

0,20m
2
/học 

sinh 

 Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

36m
2
/phòng 

0  

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Hường 
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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG TH XÃ THANH YÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

VỀ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025 

VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025-2026 

(theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 06 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Thông tin chung 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường Tiểu học Thanh Yên 

Địa chỉ Thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên 

Điện thoại 0868.505.568 

Email ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/ 

2. Kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026 

- Tuyển sinh lớp 1: 96 em/04 lớp. 

- Tổng số học sinh toàn trường năm học 2025-2026: 

Khối 
Số 

lớp 
TSHS 

HS 

nam 

HS 

nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân 

tộc 

Khuyết 

tật 

Học 2 

buổi/ngày Bình 

quân 

hs/lớp 

HS 

chuyển 

đi 

HS 

chuyển 

đến Số 

lớp 

Số 

HS 

1 4 96 55 41 67 27 0 4 96 24,0 0 0 

2 4 104 50 54 65 38 3 4 104 26,0 0 1 

3 4 116 64 52 69 31 1 4 116 29,0 0 0 

4 4 138 66 72 104 57 3 4 138 34,5 1 0 

5 4 120 70 50 82 32 1 4 120 30,0 1 0 

Tổng 20 574 305 269 387 185 8 20 574 28,7 2 1 

 

 

 

 

file:///F:/CHÍNH%20QUYỀN/VĂN%20BẢN%20NHÀ%20TRƯỜNG/NĂM%20HỌC%202025-2026/CÔNG%20KHAI%20GIÁO%20DỤC%20TT09/ththanhyen.ty@dienbien.edu.vn
http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/
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3. Kết quả thực hiện chất lượng giáo dục 02 năm học gần nhất 

Năm học 
2023-2024 2024-2025 

Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 

Tổng số học sinh 564 584 

- Học sinh được khen thưởng: 255/564 45,2% 407/584 69,7% 

+ Học sinh xuất sắc 166/564 29,4% 158/584 27,1% 

+ Học sinh tiêu biểu HTT 89/564 15,8% 249/584 42,6% 

Hoàn thành chương trình lớp 

học (lớp 1, 2, 3, 4) 
469/471 99,6% 483/486 99,4% 

Hoàn thành chương trình Tiểu 

học (lớp 5) 
93/93 100% 98/98 100% 

Học sinh lưu ban 2 0,4 3 0,5% 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Hường 
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